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(Anh/S) (Nguyệt) (Hải) (Nguyên) (Hiệu) (Tứ) (Thuý) (Thoa) (Nga/T) (Yến/L) (Hạnh) (K.Anh) (Thu) (Tuyền) (Chọn) (Thảo) (Phương/H) (Mai/L) (Anh/L) (Yến/V) (Minh) (Lĩnh) (Loan) (Mai/V)

1 Anh/S Nguyệt T.Nga Nguyên Thuyết Cường/S Đài Thoa Hà Yến/L Hạnh Huy Giang Nhung Yến/V Cường/Ti Phương/H Mai/L Anh/L Nga/T Minh Lĩnh Phượng Ánh

2 Tứ K.Anh Thuyết Trang Mão N.Phương Giang/V Hùng Tuyền Thuý Yến/V Huyền T.Nga Cường/S Yến/L Thảo Tuân Phong Hiếu Nga/T Dung/V Nam Phượng Hải

3 Anh/S Phong N.Phương Trang Mão Hiệu Giang/V Hùng Thoa Thành Yến/V Giang Huy Nhung Huyền Dung/V Tuân Cường/S Hiếu Anh/L Đài Nam T.Nga Mai/V

4 Huy Mai/L Hải Phượng Loan Nhung Mão N.Phương Nga/T Cường/S Lĩnh K.Anh Nguyệt Tuyền T.Nga Thảo Cường/T Nam Phong Chọn Ánh Dung/A Giang Mai/V

1 Trang Yến/V Cường/T T.Nga Dung/V Nam Thành Đài

2 Trang Yến/V Cường/T Nga/T Dung/V Nam Thành T.Nga

3 Thoa Minh Cường/S Nga/T Đài T.Nga Phượng

1 Tứ T.Nga Hùng Nam Thuyết N.Phương Nhung Thoa Nga/T Hiệu Anh/L Huy Giang/V Tuân Mão Thảo Cường/S Yến/V Cường/T Hiếu Đài Phượng Loan Giang

2 Tứ Phong Hùng T.Nga Phượng N.Phương Đài Trang Nga/T Yến/L Minh Huyền Huy Tuân Chọn Hiệu Cường/T Yến/V Anh/L Hiếu Thành Dung/V Giang Hải

3 Minh Mai/V Thuyết Huyền Tạo Hùng Huy Trang Thoa Yến/L Yến/V Giang T.Nga Mão Loan Tứ Cường/T Nam Cường/S Phong Thành Dung/V Tuân Nga/T

4 Phong Nam Thoa Thuyết Cường/S Hùng Nhung Cường/T Hải Giang/V Thành Thảo Huy Mão Phượng Loan Chọn Thu Anh/L Nga/T Minh T.Nga Tuân Đài

1 Giang/V Nam Trang Thảo Nhung Tứ N.Phương Thoa Cường/S Yến/L Anh/L Giang Tuân Mão Huyền Hiệu Phong Thu Hải Thuyết Minh Phượng Thành T.Nga

2 Yến/L T.Nga Hải Loan Thuyết Tứ Huy Thoa Minh Hiệu Thảo Cường/Ti Tuân Nhung Mão Đài Trang Nam Phong Anh/L Cường/S N.Phương Thành Huyền

3 Huy Nhung Thoa Huyền Thuyết Hiệu Cường/S N.Phương Hải Yến/L Thành Mão Minh Thảo Phượng Tứ Thu Nam Anh/L Loan Đài T.Nga Trang Giang

1 Anh/S Nguyệt Nhung Trang Thuyết Hiệu Hùng N.Phương Dung/V Thành Tuyền Huy Thảo Giang/V Thuý Hạnh Phương/H Minh Mai/V Ánh Tuân Lĩnh Dung/A Giang

2 Yến/L Nguyệt Nguyên Nam Thuyết Huyền Hùng Trang Dung/V Thành K.Anh Anh/S Huy Minh Thảo Hiệu Phong Mai/L Mai/V Ánh Tuân Lĩnh N.Phương Dung/A

3 Minh Hùng Phương/H Nam Hiệu Phong Hạnh Nhung Tuyền Thảo Thành K.Anh Giang/V Nguyên Huyền Tuân Trang Ánh Dung/A Thuyết Lĩnh Dung/V Phượng N.Phương

4 Tạo Hùng Nam Thảo Huyền Nhung Huy K.Anh Hà Hiệu Thành Dung/V Giang/V Tuyền Minh Tuân Trang Phong Giang N.Phương Ánh Dung/A Phượng Hạnh

1 Cường/T Nam Giang Yến/V Thành Ánh Trang Nga/T

2 Cường/T Nam Mai/V Yến/V Thành Dung/V Trang Nga/T

3 Phương/H Mai/L Mai/V Dung/V
Ánh

(B4,5,7,8)

1 Minh Nam Thuyết T.Nga N.Phương Thuý Mão Anh/S Lĩnh Giang/V Hạnh Tuân Thu Tuyền Yến/L Dung/V Thoa Hùng Hải Anh/L Cường/S Ánh Trang Nga/T

2 Anh/S Nam T.Nga Thảo Hiệu Tứ Mão N.Phương Nguyên Giang/V Lĩnh Tuân Nga/T Nhung Thuý Dung/V Cường/S Hùng Giang Phong Minh Phương/H Trang Hải

3 Phong Anh/S Trang Nam Hùng Cường/S Thuý Nhung N.Phương Tuân K.Anh Dung/V Nga/T Yến/L Mão Thảo Thu Mai/L Mai/V Yến/V Chọn Lĩnh Loan Dung/A

4 Huy Tạo Trang Phượng Hùng Phong Giang/V Nhung Hà Tuân Cường/S Dung/V Giang Cường/Ti Mão Đài Cường/T Dung/A N.Phương T.Nga Minh Nam Ánh Huyền

1 Yến/L Anh/S Nguyên Huyền Hiệu Thuyết Đài Thoa Dung/V Cường/S K.Anh Minh Huy Nhung Phượng T.Nga N.Phương Mai/L Dung/A Ánh Chọn Nam Giang Hạnh

2 Giang/V K.Anh Nam Hùng Phượng Huyền Mai/L Nhung Nguyên Yến/L Hạnh T.Nga Giang Cường/S Yến/V Minh Thoa N.Phương Ánh Thuyết Dung/V Phương/H Dung/A Đài

3 Giang/V Mai/L Nam Hùng Huyền N.Phương Nhung K.Anh Thoa Hạnh Cường/S Anh/S Huy Yến/L Yến/V Đài Phương/H Minh Giang Chọn Dung/V Ánh Phượng T.Nga

1 Hùng K.Anh N.Phương Tạo Cường/S Thuyết Nhung Anh/S Lĩnh Thuý Tuân Mão Nguyệt Nguyên Chọn Loan Thoa Minh Anh/L T.Nga Ánh Dung/A Thành Huyền

2 Hùng Nguyệt Hải Loan Huyền Thuyết Hạnh Cường/S Tuyền Lĩnh Tuân Mão Thu Nhung Thuý Tứ Phương/H Yến/V Cường/T Nga/T N.Phương Ánh T.Nga Dung/A

3 Nhung Mai/L Phương/H Thuyết Mão Huyền Thuý Cường/T Nguyên Hạnh Tuyền T.Nga Nga/T Giang/V Tuân Tứ Chọn Cường/S Anh/L Yến/V Thành Lĩnh Loan Hùng

4 T.Nga Nguyệt Tạo Nguyên N.Phương Tứ Mão Cường/T Nga/T Minh Anh/L Huyền Anh/S Giang/V Tuân Cường/Ti Ánh Dung/A Cường/S Yến/V Chọn Phương/H Tuyền Hùng

1 Anh/S Mai/V Nguyên Nhung N.Phương Thuý Cường/S Cường/T Tuân Lĩnh Hạnh Mão Nguyệt Cường/Ti Chọn T.Nga Phương/H Mai/L Dung/A Loan Thành Ánh Tuyền Nga/T

2 T.Nga Mai/V Phương/H Thuyết Mão Nhung Mai/L Cường/S Tuân Thuý Hạnh K.Anh Anh/S Nguyên Loan Cường/Ti Chọn Dung/A Cường/T Ánh Lĩnh Hùng Thành Nga/T

3 Anh/S Nguyệt N.Phương Nguyên Loan Nhung Thuý K.Anh Cường/S Thành Tuyền Cường/Ti Nga/T Mão T.Nga Hạnh Phương/H Mai/L Cường/T Chọn Ánh Hùng Dung/A Mai/V
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